
Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240
Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Đồ án kiến trúc (330306) - LOPNV18Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 22760 Nguyễn Tuấn Anh 60TH1 BH BH

2 83760 Phạm Văn Bách 60XE1 BH BH

3 106560 Bùi Văn Chiến 60XD10 8 5.5

4 103760 Nguyễn Hữu Dương 60XD10 7 6

5 126760 Phạm Anh Đức 60XD2 BH BH

6 1522360 Nguyễn Phúc Huy 60KT1 BH BH

7 115460 Nguyễn Thu Hương 60TRD 6 5.5

8 31860 Vũ Văn Hữu 60TH1 BH BH

9 160661 Nguyễn Văn Nam 61XD5 BH BH

10 1515760 Trần Thị Kim Oanh 60TH2 6 6

11 96360 Phùng Vũ Tân 60TRD 7 5.5

12 109759 Phạm Văn Thịnh 59TH1 BH BH

13 158460 Phạm Tiến Tiệp 60TRD BH BH

14 1548460 Nguyễn Thị Việt Trinh 60TH2 6 5.5

15 180759 Nguyễn Khánh Trình 59XE1 BH BH

16 12260 Lý Xuân Tùng 60XD9 BH

(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

BH

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........
- Điểm quá trình (ĐQT)
- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn



Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240
Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Đồ án kiến trúc dân dụng 3 (331627) - LOPNV20Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2047859 Nguyễn Thị Khánh An 59KD2 BH BH

2 2126058 Cao Trung Cường 58KD5 BH BH

3 2160458 Lê Hùng Cường 58KD3 BH BH

4 2074059 Trần Ngọc Doanh 59KD3 BH BH

5 2010261 Nguyễn Việt Đức 61KD3 BH BH

6 2082557 Lý Long Hải 57KD2 5 5

7 2013761 Trần Thị Hoài 61KD1 5.5 5

8 2206556 Bùi Thế Hùng 56KD5 BH BH

9 2021160 Nguyễn Quang Huy 60QH2 BH BH

10 2035060 Hán Đức Khánh 60KD6 BH BH

11 2127258 Nguyễn Quang Phát 58KD7 BH BH

12 2019260 Đào Thiên Phúc 60KD5 6 4

13 2027761 Nguyễn Thị Minh Phương 61KD1 5 6

14 2036161 Nguyễn Thị Trang 61KD1 8 7

15 2024560 Đỗ Thứ Trưởng 60KD1 4.5 6

16 2056258 Nguyễn Văn Tuấn 58QH1 BH BH

17 2040661 Hoàng Thế Vinh 61KD1 5 6

Ghi chú : Ngày 15  Tháng 5  Năm  2019
- Điểm quá trình (ĐQT)
- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn
(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú : Ngày 24 Tháng 5 Năm 2019
- Điểm quá trình (ĐQT)
- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn
(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

BH

11 2062258 Nguyễn Thị Trang 58KD5 6.5 6.5

10 2164158 Nguyễn Thị Hoài Thương 58KD2 BH

BH

9 2032159 Bùi Đức Quân 59QH2 BH BH

8 2062959 Nguyễn Anh Phương 59KD1 BH

BH

7 2019260 Đào Thiên Phúc 60KD5 8 7

6 2001360 Trần Vũ Phi 60QH2 BH

5

5 2019861 Nguyễn Thị Kim Liên 61KD3 6.5 6.5

4 2015060 Lại Trọng Khôi 60KD5 5.5

BH

3 2017260 Phùng Thị Huyền 60KD5 BH BH

2 2206556 Bùi Thế Hùng 56KD5 BH

Ghi chú

1 2172457 Nguyễn Thanh Bình 57QH BH BH

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT

Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Đồ án kiến trúc dân dụng 4 (331628) - LOPNV20Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2



Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240
Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Đồ án kiến trúc dân dụng 5 (331629) - LOPNV19Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2107959 Hoàng Việt An 59KD6 BH BH

2 2067458 Nguyễn Đức Anh 58KD4 BH BH

3 2132558 Nguyễn Tuấn Anh 58KD8 BH BH

4 2004661 Lê Xuân Chung 61KD5 8 7

5 2005161 Phạm Văn Xuân Cương 61KD3 5 4.5

6 2126058 Cao Trung Cường 58KD5 BH BH

7 2005359 Nguyễn Kim Triều Dương 59KD3 6 3

8 2033260 Vương Đức Đạt 60KDE 6 6

9 2008861 Phan Đình Đoàn 61KD4 5 6

10 2046758 Nguyễn Mạnh Hiệp 58KDF BH BH

11 2020960 Quách Minh Hoàng 60KD5 0 6

12 2005460 Lê Huy Hùng 60KD5 5 4

13 2020460 Lê Mạnh Hùng 60KD4 5.5 6.5

14 2030660 Thân Quốc Huy 60KD2 4 6.5

15 2017260 Phùng Thị Huyền 60KD5 0 5

16 2023760 Hoàng Trung Hưng 60KD5 0 4

17 2007860 Trần Đăng Hưng 60KD4 5 6

18 2035060 Hán Đức Khánh 60KD6 BH BH

19 2103859 Nguyễn Nam Khánh 59KD4 BH BH

20 2002860 Đinh Văn Khởi 60KD5 4 4.5

21 2030860 Nguyễn Ngọc Kiên 60KD5 BH BH

22 2021161 Nguyễn Thùy Linh 61KD3 6.3 5

23 2128759 Lê Xuân Long 59KD4 5 6.5

24 2036255 Trần Thế Mạnh 55KD1 BH BH

25 2025760 Vũ Đình Mạnh 60KD2 10 8

26 2033860 Vũ Quang Minh 60KD2 BH BH

27 2192158 Nguyễn Giang Nam 58KD5 5.5 6.5

28 2027360 Nguyễn Đại Nhân 60KD5 BH BH

29 2026260 Nguyễn Hà Phương 60KDE 0 6

30 2100859 Vũ Minh Phương 59KD1 7 5.5

31 2007760 Trần Mạnh Quang 60KD3 0 2



32 2064859 Lại Viết Tài 59KD3 4 v

33 2065258 Đỗ Tất Thắng 58KD5 4 v

34 2023660 Nguyễn Kim Thắng 60KD5 BH BH

35 2024359 Vũ Thu Thủy 59KD6 5 6.5

36 2034561 Nguyễn Việt Tiệp 61KD1 0 5.5

37 2034761 Vũ Ngọc Tỉnh 61KD1 4 v

38 2036661 Nguyễn Văn Trình 61KD2 BH BH

39 2004560 Nguyễn Xuân Trung 60KD1 7 6.5

40 2037761 Nguyễn Xuân Trường 61KD4 7 5.5

41 2083559 Đào Phạm Thanh Tùng 59KD3 0 2

42 2080859 Nguyễn Trọng Việt 59KD4 8

(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

8

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........
- Điểm quá trình (ĐQT)
- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn



Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240
Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Đồ án kiến trúc dân dụng 6 (331630) - LOPNV19Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2128858 Nguyễn Ngọc Anh 58KDF 8 7

2 2040859 Nguyễn Tuấn Anh 59KD1 BH BH

3 2117459 Đỗ Thanh Bình 59KD1 BH BH

4 2003361 Nguyễn Văn Cảnh 61KD1 8 6

5 2016160 Nguyễn Công Chứ 60KD5 10 8

6 2005161 Phạm Văn Xuân Cương 61KD3 8 7

7 2126058 Cao Trung Cường 58KD5 BH BH

8 2074059 Trần Ngọc Doanh 59KD3 8 7.5

9 2005359 Nguyễn Kim Triều Dương 59KD3 5 6

10 2067958 Nguyễn Văn Định 58KD4 0 6.5

11 2190456 Lê Hữu Đức 56KD1 BH BH

12 2024960 Nguyễn Văn Đức 60KD4 0 7.5

13 2010261 Nguyễn Việt Đức 61KD3 BH BH

14 2096259 Lê Phương Hà 59KDF 5 7.5

15 2010861 Nguyễn Mạnh Hà 61KD5 10 7.5

16 2019360 Vũ Minh Hà 60KD5 4 6

17 2082557 Lý Long Hải 57KD2 7 7

18 2013260 Mai Ngọc Hải 60KDE BH BH

19 2162357 Nguyễn Phạm Trung Hiếu 57KD3 BH BH

20 2023860 Nguyễn Tùng Hoàng 60KD1 0 5.5

21 2020960 Quách Minh Hoàng 60KD5 0 6

22 2206556 Bùi Thế Hùng 56KD5 BH BH

23 2103859 Nguyễn Nam Khánh 59KD4 BH BH

24 2037860 Vũ Huy Khôi 60KDE 7 6.5

25 2021161 Nguyễn Thùy Linh 61KD3 7 6

26 2128759 Lê Xuân Long 59KD4 BH BH

27 2035660 Phạm Đức Long 60KDF 7 5

28 2007160 Bùi Quang Luân 60KD4 0 5

29 2093359 Vũ Hồng Mỹ 59KD2 8 7

30 2127258 Nguyễn Quang Phát 58KD7 BH BH

31 2092959 Nguyễn Văn Phương 59KD5 BH BH



32 2044960 Trần Đình Quang 60KD5 0 7

33 2124259 Trần Hồng Quân 59KDF BH BH

34 2044160 Nguyễn Tấn Tài 60KD4 0 3

35 2013460 Đỗ Tấn Thành 60KD2 6 5

36 2169057 Nguyễn Quang Thảo 57KD6 BH BH

37 2023660 Nguyễn Kim Thắng 60KD5 0 6

38 2120559 Nguyễn Việt Thắng 59KD5 7 7

39 2041860 Nguyễn Ngọc Thịnh 60KD4 0 4

40 2005360 Nguyễn Hữu Thống 60KD5 6 6

41 2031258 Chu Thị Minh Trang 58KDE BH BH

42 2062258 Nguyễn Thị Trang 58KD5 7 6.5

43 2110159 Nguyễn Văn Tuấn 59KD2 BH BH

44 2008960 Đỗ Thanh Tùng 60KD4 0 4

45 2055759 Nguyễn Thanh Tùng 59KDF BH BH

46 2082958 Nguyễn Thị Vân 58KD4 BH BH

47 5000359 Đinh Hoàng Vũ 59KD1 8 7.5

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........
- Điểm quá trình (ĐQT)
- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn
(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........
- Điểm quá trình (ĐQT)
- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn
(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

5.5

11 2164158 Nguyễn Thị Hoài Thương 58KD2 BH BH

10 2009160 Mai Trọng Nghĩa 60KDF 4

7

9 2024160 Nguyễn Văn Mạnh 60KD2 6 4.5

8 2035660 Phạm Đức Long 60KDF 4

7

7 2025660 Đỗ Tuấn Linh 60KD5 6.5 6.5

6 2019861 Nguyễn Thị Kim Liên 61KD3 3

BH

5 2017260 Phùng Thị Huyền 60KD5 0 2

4 2206556 Bùi Thế Hùng 56KD5 BH

6

3 2033360 Trần Văn Đông 60KD1 BH BH

2 2005359 Nguyễn Kim Triều Dương 59KD3 7

Ghi chú

1 2071059 Đinh Văn Dương 59KD1 4 6

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT

Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Đồ án kiến trúc dân dụng 7 (331631) - LOPNV20Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2



Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo
BẢNG ĐIỂM

Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Đồ án kiến trúc dân dụng 8 (331632) - LOPNV19Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2041260 Đặng Quỳnh An 60KD6 BH BH

2 2107959 Hoàng Việt An 59KD6 BH BH

3 2128858 Nguyễn Ngọc Anh 58KDF BH BH

4 2012760 Nguyễn Ngọc Bộ 60KD3 BH BH

5 2013360 Lê Văn Dũng 60KD3 BH BH

6 2043660 Bùi Quang Duy 60KD3 BH BH

7 2005359 Nguyễn Kim Triều Dương 59KD3 6 6

8 2036458 Trần Quang Đại 58KD3 BH BH

9 2067958 Nguyễn Văn Định 58KD4 BH BH

10 2102059 Phạm Việt Hải 59KD3 BH BH

11 2005060 Trần Anh Hào 60KDF 5 5

12 2099859 Đoàn Thị Hiền 59KDF BH BH

13 2010460 Bùi Quang Hùng 60KDF 5 5

14 2007960 Đinh Ngọc Khánh 60KD6 BH BH

15 2035060 Hán Đức Khánh 60KD6 BH BH

16 2020860 Phạm Tuấn Khoa 60KD4 BH BH

17 2057858 Vũ Trung Kiên 58KDE 0 4

18 2128759 Lê Xuân Long 59KD4 BH BH

19 2035660 Phạm Đức Long 60KDF 5 5

20 2042760 Hoàng Cẩm Ly 60KD6 BH BH

21 2140156 Nguyễn Hằng Nga 56KD3 BH BH

22 2120158 Đỗ Thị Tuyết Ngân 58KDF BH BH

23 2009160 Mai Trọng Nghĩa 60KDF BH BH

24 2027360 Nguyễn Đại Nhân 60KD5 0 4

25 2028760 Nguyễn Cao Việt Phương 60KDE BH BH

26 2100859 Vũ Minh Phương 59KD1 BH BH

27 2124259 Trần Hồng Quân 59KDF BH BH

28 2040160 Nguyễn Tuấn Thành 60KD6 BH BH

29 2169057 Nguyễn Quang Thảo 57KD6 BH BH

30 2023660 Nguyễn Kim Thắng 60KD5 0 4

31 2027258 Nguyễn Đức Thịnh 58KD4 5 5

32 2046760 Lương Thị Thu Trang 60KD6 BH BH

33 2098158 Nguyễn Thị Huyền Trang 58KD3 BH BH

34 2195158 Nguyễn Như Trường 58KD4 0 3

35 2003958 Đào Duy Tùng 58KDF BH BH

36 2011560 Thân Thị Tuyết 60KD6 BH BH

37 2032760 Nguyễn Quang Văn 60KD4 BH BH

38 2082958 Nguyễn Thị Vân 58KD4 BH BH

39 2080859 Nguyễn Trọng Việt 59KD4 6 6

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........
- Điểm quá trình (ĐQT)
- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn
(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


